
1 1 0101 Ngô Thanh Bình phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ 156 Lê Xoay, phường Vĩnh Phúc

2 2 0102 Hoàng Thị Huệ phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng Bảo Tàng, phường Vĩnh Phúc

3 3 0103 Lương Thị Mai phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng Bảo Tàng, phường Vĩnh Phúc

4 4 0104 Đinh Thị Thủy phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ TDP Gẩu, phường Vĩnh Phúc

5 5 0110 Nguyễn Thị Thanh Lịch phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Vườn hoa sân vận động, phường Vĩnh Phúc

6 6 0111 Trần Thanh Phương phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Vườn hoa sân vận động, phường Vĩnh Phúc

7 7 0112 Nguyễn Thị Tuyết phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Vườn hoa sân vận động, phường Vĩnh Phúc

8 8 0113 Nguyễn Văn Tâm phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Vườn hoa sân vận động, phường Vĩnh Phúc

9 9 0116 Đinh Tiểu Thư phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng nhà thờ, phường Vĩnh Phúc 

10 10 0121 Nguyễn Quốc Hùng phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng trường TH Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc

11 11 0124 Lê Ngọc Châu phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Thái học, phường Vĩnh Phúc

12 12 0127 Nguyễn Thu Hiền phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Ngõ nhà thờ, phường Vĩnh Phúc

13 13 0128 Trương Anh Quý phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đối diện trường MN sao mai, phường Vĩnh Phúc

14 14 0132 Phạm Minh Yến phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Sân Vận động Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc

15 15 0136 Trần Thị Quỳnh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng Cục thuế tỉnh(cũ), phường Vĩnh Phúc

16 16 0141 Nguyễn Văn Phúc phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Phúc

17 17 0143 Thành Thị Biên phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Trại Ổi, phường Vĩnh Phúc

18 18 0135 Trần Thị Phượng phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Nguyễn Viết Xuân, Phường Vĩnh Phúc

19 19 0105 Thành Thị Thanh Điền phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng sở giao thông (cũ), phường VĨnh Phúc

20 1 0202 Phạm Thị Kim Thoa xã Bình Xuyên - tỉnh Phú Thọ Đối diện cty xổ số, phường Vĩnh Phúc

21 2 0203 Nguyễn Việt Hòa xã Bình Xuyên - tỉnh Phú Thọ Cổng Chi cục thú y, phường Vĩnh Phúc

22 3 0206 Nguyễn Thị Minh Châu phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Số 88 - Phan Chu Trinh, phường Vĩnh Phúc

23 4 0212 Nguyễn Văn Hải phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Phố Đào Sùng Nhạc, phường Vĩnh Phúc 

24 5 0244 Phạm Văn Trung phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ TDP Minh Quyết, phường Vĩnh Phúc

25 6 0258 Nguyễn Thị Lương phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Hán Lữ, phường Vĩnh Phúc

26 7 0260 Nguyễn Quang thọ phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ TDP Minh Quyết, phường Vĩnh Phúc

27 8 0261 Nguyễn Văn Hoàn phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Chi cục thú y, phường Vĩnh Phúc

28 9 0263 Lê Thị Thúy phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Vòng xuyến nhà thi đấu, phường Vĩnh Phúc

29 10 0266 Trần Thị Nguyệt phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Phúc

Địa bàn: Phòng XSKT Vĩnh Yên

Khu vực 1 - Ngát

Khu vực 2 - Hương

Mã số

PHÒNG KẾ HOẠCH - KINH DOANH

TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐẠI LÝ XỔ SỐ

Họ và tên Nơi thường trú Điểm bán vé xổ sốTT



30 11 0209 Nguyễn Thị Tam xã Xuân Lãng - tỉnh Phú Thọ Đối diện công ty xổ số, phường Vĩnh Phúc

31 1 0301 Nguyễn Thị Lý phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng công ty xổ số, phường VĨnh Phúc

32 2 0304 Nguyễn Thị Lĩnh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc

33 3 0305 Nguyễn Thị Thanh Thủy phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc

34 4 0307 Hà Thị Năm phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Phúc

35 5 0308 Phạm Thị Hương phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Phúc

36 6 0309 Phan Thị Hằng phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng Học viện Quân Sự, phường Vĩnh Phúc

37 7 0324 Nguyễn Thị Thanh Bình xã Hội Thịnh - tỉnh Phú Thọ Ngã 4- trường nghề Việt Đức, phường Vĩnh Phúc

38 8 0325 Nguyễn  Thị Lan (A) phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng trường nghề Việt Đức, phường Vĩnh Phúc

39 9 0327 Nguyễn Thị Thanh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

40 10 0334 Phạm Thị Thanh Thúy phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

41 11 0335 Đỗ Thị Thu Hiền phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Khu 13- làng láp trên, phường Vĩnh Phúc

42 12 0337 Nguyễn Thị Quỳ phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng Dân Số, đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

43 13 0338 Đỗ Thị Liên phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng cty Xổ số, phường Vĩnh Phúc

44 14 0339 Vi Thị Xuyến xã Tam Hồng - tỉnh Phú Thọ Cổng cty Xổ số, phường Vĩnh Phúc

45 15 0340 Lê Thị Ngọc Oanh xã Bình Xuyên - tỉnh Phú Thọ Cổng cty Xổ số, phường Vĩnh Phúc

46 16 0347 Nguyễn Văn Sâm phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Siêu Thị Coopmark, phường Vĩnh Phúc

47 17 0349 Nguyễn Thị Chanh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc 

48 18 0350 Nguyễn Thị Hậu phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Siêu Thị Coopmark, phường Vĩnh Phúc

49 19 0351 Nguyễn Thị Bình phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ SN 1- Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc

50 20 0354 Hoàng Thị Hồng phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ tại nhà

51 21 0355 Nguyễn Thị Cúc phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Ngõ 12- Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Phúc

52 22 0388 Nguyễn Đức Nguyện phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

53 23 0399 Bùi Thị Minh xã Bình Xuyên - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

54 24 0398 Nguyễn Thị Thắm phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

55 25 0397 Trần Thị Sự xã Trung Hà - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

56 26 0396 Nguyễn Thủy Dương phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

57 27 0394 Trần Thị Sang phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

58 28 0395 Lê Ngọc Cường xã Bình Xuyên - tỉnh Phú Thọ 359 đường Mê Linh, phường Vĩnh Phúc

59 29 0302 Hoàng Thị Thanh xã Bình Xuyên - tỉnh Phú Thọ Số nhà 47, Láp, phường Vĩnh Phúc

60 30 0366 Nguyễn Văn Đông phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng công ty xổ số, phường Vĩnh Phúc

61 1 0402 Nguyễn Thị Hương phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Ngõ 7- Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

62 2 0403 Trần Thị Oanh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Chợ mậu lâm, phường Vĩnh Phúc

63 3 0404 Trần Thị Bảy phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Mê linh, phường Vĩnh Phúc

64 4 0408 Trần Thị Thanh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng bến xe Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc

Khu vực 4 - P Hương

Khu vực 3 - Hiền



65 5 0409 Ngô Thị Phượng phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Vòng xuyến KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc

66 6 0411 Nguyễn Thị Tám phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Thôn Mậu Thông, phường Vĩnh Phúc

67 7 0415 Nguyễn Thị Thu phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Thôn Mậu Thông, phường Vĩnh Phúc

68 8 0416 Lưu Thị Gấm xã Tam Đảo - tỉnh Phú Thọ Ngõ 2-Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

69 9 0419 Nguyễn Văn Trịnh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Đình Ấm, phường Vĩnh Phúc

70 10 0420 Trần Thị Liên phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đầu chợ Mậu Lâm, phường Vĩnh Phúc

71 11 0422 Nguyễn Thị Thuỷ phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ SN6- Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

72 12 0426 Nguyễn Thị Nhung phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Ngô Gia Tự, phường Vĩnh Phúc

73 13 0428 Nguyễn Thị Thêm phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đầu KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc

74 14 0429 Nguyễn Thị Hoà phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

75 1 6203 Phan Thị Phượng xã Tề Lỗ - tỉnh Phú Thọ Cổng công ty bao bì Hợp Thịnh, xã Tề Lỗ

76 2 6207 Nguyễn T. Như Hoa phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Lai Sơn, phường Vĩnh yên

77 3 6217 Phùng THị Hà phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Số nhà 57, Quán Tiên, phường Vĩnh Yên

78 4 6220 Phùng Thị Hồng xã Hội Thịnh - tỉnh Phú Thọ Cổng Trường Đào Tạo lái xe, phường Vĩnh Yên

79 5 6221 Phùng Thị Thứ xã Vĩnh Thành - tỉnh Phú Thọ Cây xăng Đồng Văn, phường Vĩnh Yên

80 6 6230 Nguyễn Thị Hà xã Tề Lỗ - tỉnh Phú Thọ Tại nhà

81 7 6244 Đỗ Thị Kỳ phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Phố An Phú, phường Vĩnh Yên

82 8 6250 Lê Thanh Hà phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Số Nhà 97, Quán Tiên, phường Vĩnh Yên

83 9 6252 Phùng Thị Thanh phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Số Nhà 98, ngõ 12, Quang Trung, phường Vĩnh Yên

84 10 6201 Nguyễn Văn Dũng phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Đường Trương Định, phường Vĩnh Yên

85 11 6202 Phạm Thị Thu Hương phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Phố Hốp, phường Vĩnh Yên, Phú Thọ

86 1 0601 Tạ Văn Xã phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Chu Văn An, phường Vĩnh Phúc

87 2 0606 Lê Văn Tài phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Đông Hòa, phường Vĩnh Yên

88 3 0610 Tạ Đức Triệu phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Ngõ 6 đường Chùa Hà, phường Vĩnh Phúc

89 4 0613 Vũ Thị Mơ phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Cổng trường nghề số 11, phường Vĩnh Phúc

90 5 0616 Ngô Thị Hường phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Hoàng Công Thái, phường Vĩnh Phúc

91 6 0620 Cao Thị Thanh Tuyền phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Km3, chùa Hà, phường Vĩnh Phúc

92 7 0625 Lê Thị Thanh phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Vân Anh 2 (Định Trung) phường Vĩnh Phúc

93 8 0628 Chu Thị Hường phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ 28 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Phúc

94 9 0629 Vũ Thị Xuân phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Phúc

95 10 0636 Lê Thị Hà phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Thôn Hán Lữ, phường Vĩnh Phúc

96 11 0612 Đinh Thị Thu Hiền phường Vĩnh Phúc - tỉnh Phú Thọ Rẽ vào 204 Định Trung (cũ), phường Vĩnh Phúc

97 12 0615 Nguyễn Minh Quang phường Phong Châu - tỉnh Phú Thọ Ki ốt chợ Định Trung, phường Vĩnh Phúc

98 1 6101 Lê Văn Phượng phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Gần trường Giao Thông, phường Vĩnh Yên

Khu vực 5 - Hường

Khu vực 6 - Phương

Khu vực 7 - Sợi



99 2 6105 Nguyễn Thị Thường phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ 197 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Yên

100 3 6106 Vũ Thị Giang phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Số 14 lý thường kiệt, phường Vĩnh Yên 

101 4 6107 Nguyễn Thị Thuận phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Ngã 4, Tam Dương, phường Vĩnh Yên

102 5 6108 Kim.T. Bích Liên phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ T50, phường Vĩnh Yên

103 6 6109 Tô Thị Đức Hạnh phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ 48 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Yên

104 7 6112 Nguyễn Thị Dượu phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Cầu trắng KS Sông Hồng, phường Vĩnh Yên

105 8 6113 Nguyễn Bá Úy phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Yên

106 9 6115 Tô Thanh Tuấn phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Số nhà 327, Đường Hùng Vương, phường Vĩnh Yên

107 10 6116 Nguyễn Thị Vinh phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Cổng chợ Cói, phường Vĩnh Yên

108 11 6117 Phùng Thị Tính phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ 44, đường Tô Hiến Thành, phường Vĩnh Yên

109 12 6118 Nguyễn Thúy Mai phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Trung tâm y tế Vĩnh Yên, phường Vĩnh Yên

110 13 6119 Nguyễn THị Việt phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Ngã 4, Tam Dương, phường Vĩnh Yên

111 14 6124 Hoàng Hữu Hải phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Yên

112 15 6129 Phùng Thị Nga phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Gần NH vietinbank cầu oai, phường Vĩnh Yên

113 16 6136 Hoàng THị Liên B phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Đường Lam Sơn, phường Vĩnh Yên

114 17 6146 Nguyễn Thị Phượng phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất Thành, phường Vĩnh Yên

115 18 6149 Phạm Thị Hà phường Vĩnh Yên - tỉnh Phú Thọ Cầu Oai, phường Vĩnh Yên


